MA TRẬN NỘI DUNG – YÊU CẦU CẦN ĐẠT – NĂNG LỰC CÔNG NGHỆ

Phạm vi nội dung: Bài 5.  SẢN XUẤT ĐIỆN NĂMG

	NỘI DUNG
	YÊU CẦU CẦN ĐẠT
	NĂNG LỰC CÔNG NGHỆ

	SẢN XUẤT ĐIỆN NĂNG
	NT
	GT
	SD
	ĐG
	TK

	Khái niệm về sản xuất điện năng
	Trình bày được khái niệm về sản xuất điện năng
	x
	x
	
	
	

	
	Nhận biết được các nguồn năng lượng khác nhau để tạo ra điện
	x
	
	
	
	x

	Các phương pháp sản xuất điện năng chủ yếu
	Trình bày được các phương pháp sản xuất điện năng từ các nguồn năng lượng: thủy điện, nhiệt điện, điện hạt nhân, điện gió, điện mặt trời
	x
	x
	
	
	

	
	Phân tích được các ưu và nhược điểm của từng phương pháp sản xuất điện năng
	x
	
	x
	x
	x


I. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN:
Câu 1: Các nguồn năng lượng dùng để sản xuất điện năng được chia thành mấy nhóm?

A. 1 nhóm                       B. 2 nhóm                         C. 3 nhóm                D. 4 nhóm

Câu 2: Than đá dùng để sản xuất điện năng được xếp vào nguồn năng lượng nào?
A. Năng lượng tái tạo                                                                       C. Năng lượng  không tái tạo    

B. Năng lượng tái tạo và năng lượng  không tái tạo                        D. Không thuộc dạng năng lượng nào    

Câu 3:  Các nguồn năng lượng nào sau đây dùng để sản xuất điện năng?

A. Năng lượng nước, năng lượng gió, năng lượng nhiệt 

B.  Năng lượng nước, năng lượng mặt trời, năng lượng hóa học

C.  Năng lượng nước, năng lượng gió, năng lượng nhiệt, năng lượng mặt trời, năng lượng hóa học

          D. Mọi nguồn năng lượng trong tự nhiên
Câu 4: Nguồn năng lượng từ các phản ứng hạt nhân để sản xuất ra điện thuộc vào dạng năng lượng nào sau đây?
          A .Năng lượng gió                                                         C. Năng lượng hóa học
B. Năng lượng nhiệt                                                      D. Năng lượng mặt trời
Câu 5: Sản xuất điện năng là quá trình chuyển đổi các dạng….thành năng lượng điện.

           A. Năng lượng nhiệt                                                        C. Năng lượng nước

 B
. Năng lượng khác                                                        D. Năng lượng giống nhau

Câu 6: Phần lớn điện năng được sản xuất bởi các nhà máy điện thông qua khai thác năng lượng cơ học để làm quay turbine của

         A. Máy phát điện                                                       C. Máy biến áp

         B. Động cơ điện                                                        D. Máy tăng áp

Câu 7: Phương pháp sản xuất điện năng có các ưu điểm: công suất phát điện lớn; năng lượng tái tạo sạch, không phát thải khí nhà kinh; chi phí vận hành thấp là phương pháp:
        A. Nhiệt điện                                                               C. Điện mặt trời

        B. Thủy điện                                                                D. Điện hạt nhân

Câu 8: Điện mặt trời có nhiều ưu điểm như: năng lượng tái tạo, sạch, vô tận; không gây phát thải khí nhà kính. Song nó cũng gây ra nhiều nhược điểm như:

        A. Nguy cơ ô nhiểm môi trường từ các tấm pin phế thải đã hết tuổi sử dụng

       B. Tạo ra nhiều khí thải gây hiệu ứng nhà kính

       C. Tạo ra tiếng ồn lớn 

       D.  Nguy cơ ô nhiễm môi trường từ các tấm pin phế thải đã hết tuổi sử dụng, tạo ra nhiều khí thải gây hiệu ứng nhà kính, tạo ra                 tiếng ồn lớn

Câu 9: Nhà máy điện hạt nhân sử dụng năng lượng từ phản ứng phân hạch để đun nước nóng tạo ra hơi nước có áp suất cao làm quay turbine của máy phát điện để tạo ra điện. Có công suất phát điện lớn tuy nhiên có nhược điểm lớn đó là:

     A. Phát thải khí nhà kính

     B. Chất thải hạt nhân và bức xạ có thể ảnh hưởng nghiêm trọng tới hệ sinh thái và con người

C. Công suất phát điện thấp, không ổn định do cường độ ánh sang mặt trời thay đổi
D. Tất cả các đáp án đưa ra đều đúng

Câu 10: Ở nước ta phương pháp điện gió đã được xây dựng ở  những tỉnh nào?
     A. Bạc Liêu, Bình định, Ninh Thuận

     B. Hà Nội, Nam Định

     C. Hòa Bình, Sơn La

     D. Tất cả các tỉnh phía nam

Câu 11: Nước nào trên thế giới dẫn đầu về điện hạt nhân?

    A. Nhật Bản

    B. Việt Nam

    C. Trung Quốc

    D. Mỹ

Câu 12: Trong các phương pháp sau, phương pháp nào tạo ra nhiều khí thải gây hiệu ứng nhà kính nhất?

A. Điện gió                                                C. Thủy điện
B. Điện mặt trời                                         D. Nhiệt điện
 II. CÂU HỎI ĐÚNG SAI:

Câu 13: Các nguồn năng lượng tái tạo dùng để sản xuất điện năng 

A. Năng lượng từ gió







Đ

B. Năng lượng từ Mặt trời






Đ

C. Năng lượng từ than và dầu mỏ





S

D. Năng lượng từ thủy triều






Đ
Câu 15: Các nguồn năng lượng tái tạo rất chậm hoặc không tái tạo dùng để sản xuất điện năng 

A. Năng lượng từ than đá






Đ

B. Năng lượng từ Mặt trời






S

C. Năng lượng từ dầu mỏ






Đ

D. Năng lượng từ khí đốt







Đ

Câu 16: Các phương pháp sản xuất điện năng chủ yếu.

a. Thủy điện, nhiệt điện.







Đ

b. Điện hạt nhân, điện gió.






Đ

c. Điện Mặt trời.








Đ
d. Từ cây xanh








S

Câu 17: Sản xuất điện năng là:

a. quá trình chuyển đổi các dạng năng lượng khác thành năng lượng điện.



Đ

b. quá trình chuyển đổi điện năng thành các dạng năng lượng khác.




S

c. quá trình tác động vào thiên nhiên để tạo ra điện.







S

d. quá trình chuyển đổi từ nguồn năng lượng tái tạo và không tái tạo. 




Đ

Câu 18: Có nhiều nguồn năng lượng khác nhau để tạo ra điện như: năng lượng nước, năng lượng gió, năng lượng mặt trời, năng lượng nhiệt, năng lượng hóa học. Hiện nay có một số phương pháp sản xuất điện năng chủ yếu như thủy điện, nhiệt điện, điện hạt nhân, điện gió, điện mặt trời.
a. Nhà máy thủy điện sử dụng thế năng của nước trong hồ chứa để chuyển thành động năng làm quay tuabin của máy phát điện tạo ra điện.
















Đ

b. Nhà máy nhiệt điện sử dụng nguyên liệu hóa thạch để đốt, đun nóng nước tạo ra hơi nước có áp suất thấp làm quay tuabin của máy phát điện tạo ra điện.













S

c. Nhà máy điện hạt nhân sử dụng năng lượng từ phản ứng phân hạch để đun nóng nước tạo ra hơi nước có áp suất thấp làm quay tuabin của máy phát điện tạo ra điện.











S

d. Điện gió sử dụng năng lượng gió làm quay tuabin gió của máy phát điện tạo ra điện. 



Đ

